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	STT
	MSSV
	Họ và tên
	Lý do

	1.
	370451
	Doãn Khánh Ly
	Nghỉ quá số buổi quy định

	1. 
	370701
	Lự Văn Hùng
	Nghỉ quá số buổi quy định

	2. 
	371513
	Trần Thị Tuyên
	Nghỉ quá số buổi quy định

	3. 
	371742
	Nguyễn Thị Dậu
	Nghỉ quá số buổi quy định

	4. 
	371755
	Dương Thị Hồng Nhung
	Nghỉ quá số buổi quy định

	5. 
	370423
	Hoàng Phương Thảo
	Nghỉ quá số buổi quy định, ko có BT kỳ

	6. 
	370975
	Nguyễn Quang Huấn
	Nghỉ quá số buổi quy định

	7. 
	371938
	Phạm Thị Thảo
	Nghỉ quá số buổi quy định

	8. 
	370363
	Vũ Văn Chinh
	Nghỉ quá số buổi quy định, ko có BT kỳ

	9. 
	370810
	Nguyễn Quốc Hùng
	Nghỉ quá số buổi quy định, ko có BT kỳ

	10. 
	371278
	Phạm Minh Thắng
	Nghỉ quá số buổi quy định

	11. 
	371901
	Hồ Thị Nga
	Nghỉ quá số buổi quy định

	12. 
	370246
	Lê Thị Bích Phượng
	Nghỉ quá số buổi quy định

	13. 
	370370
	Hoàng Phương Thảo
	Nghỉ quá số buổi quy định

	14. 
	370516
	Tráng Thị Diện
	Nghỉ quá số buổi quy định

	15. 
	371448
	Lưu Thị Hiền
	Nghỉ quá số buổi quy định

	16. 
	341336
	Vũ Minh Chính
	Nghỉ quá số buổi quy định

	17. 
	371703
	Hứa Ngọc Ánh 
	Nghỉ quá số buổi quy định

	18. 
	350966
	Nguyễn Anh Tuấn
	Nghỉ quá số buổi quy định

	19. 
	370417
	Trần Quốc Hoàn
	Nghỉ quá số buổi quy định

	20. 
	370827
	Mai Đình Thành
	Nghỉ quá số buổi quy định

	21. 
	371314
	Lầu A Tủa
	Nghỉ quá số buổi quy định

	22. 
	372023
	Lường Văn Dận
	Nghỉ quá số buổi quy định

	23. 
	371928
	Đào Duy Hải
	Nghỉ quá số buổi quy định

	24. 
	372024
	Vũ Khánh Nhung
	Nghỉ quá số buổi quy định

	25. 
	360254
	Phùng Thế Anh
	Nghỉ quá số buổi quy định

	26. 
	371072
	Nguyễn Phi Hùng
	Nghỉ quá số buổi quy định

	27. 
	371510
	Nguyễn Thị Thu Hoài
	Nghỉ quá số buổi quy định

	28. 
	371820
	Hà Thị Vui
	Nghỉ quá số buổi quy định

	29. 
	371877
	Nguyễn Hữu Tuấn
	Nghỉ quá số buổi quy định

	30. 
	371947
	Nguyễn Thị Tố Linh
	Nghỉ quá số buổi quy định

	31. 
	342105
	Nguyễn Hoàng
	Nghỉ quá số buổi quy định

	32. 
	371446
	Nguyễn Việt Hà
	Nghỉ quá số buổi quy định

	33. 
	371220
	Vàng Thị Hạnh
	Nghỉ quá số buổi quy định

	34. 
	370158
	Vũ Văn Bắc
	Nghỉ quá số buổi quy định

	35. 
	371367
	Trịnh Thị Hằng Nga
	Nghỉ quá số buổi quy định

	36. 
	371739
	Hà Văn Dũng
	Nghỉ quá số buổi quy định

	37. 
	371536
	Nguyễn Thị Ngọc
	BT kỳ 0 điểm

	38. 
	371833
	Trần Thu Trang
	BT kỳ 0 điểm

	39. 
	371813
	Trương Thị Phương Anh
	BT kỳ 0 điểm

	40. 
	371975
	Nguyễn Đăng Khoa
	BT kỳ 0 điểm

	Danh sách gồm 02 trang, tổng số 40  sinh viên không đủ điều kiện dự thi


Hà Nội, ngày 22  tháng 5 năm 2014

                                              P. Trưởng Bộ môn
                                           (Đã ký)       
                                                          Lê Đình Nghị
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